DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED TESTS

ciia gidm déc Vin phong Cong nhin Chit lwong)

(Kém theo quyét dinh sé: 186 /QP - VPCNCL ngay 19 thang 02 nam 2024

Tén phong thi nghiém: Khoa Xét nghiém - Chan doan hinh dnh - Thim do chirc ning
Laboratory: Laboratory - Diagnostic imaging - Functional exploration

Té chiac/Co quan chi  Trung tam kiém so4t bénh tat tinh Ha Nam

quan:

Organization: Ha Nam disease control center
Linh vyce thir nghiém: Héa, Sinh

Field of testing: Chemical, Biological

Nguoi quan ly: Vii Hai Giang

Laboratory manager:

S6 hiéw/ Code: VILAS 740

Hiéu Iyc cong nhan/ Period of Validation: K& tir ngay 19/02 /2024 dén ngay 18 /02 / 2027
Dia chi/ Address: Puwong Truong Chinh, thanh phé Phii Ly, tinh Ha Nam

Dia diém/Location: Pwong Trudng Chinh, thanh phé Phi Ly, tinh Ha Nam

Dién thoai/ Tel: 0226. 3850525 Fax: 0226.3852698

E-mail: xetnghiemhanam@gmail.com Website:

L
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DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 740
Linh vuc thir nghiém: Hoa
Field of testing: Chemical
Tén s hi Gio6i han dinh
én iin [(:l am, lwgng (néu c6)/
T vat ltel:::r / uoc Tén phép thir cu thé/ Phamvido | ppyong phap thi/
. The name of specific tests Limitof Test method
Materials or quantitation (if
product tested any)/range of
measurement
Nuéc sach,
nwéc m:;lt,
nwéc ngam,
1 o th'a l Xdc dinh pH 2~12 TCVN 6492:2011
' Domestic Determination of pH value '
water, surface
water, ground
water,
wastewater
Xac dinh ham luong clo ty do va téng clo
Phuong phap so mau str dung N,N -dietyl-
Nuéc sach 1,4- ph(?nylfendlamm _ TCVN 6225.
2. D i t Determination of free chlorine and total 0,1 mg/L 99021
OMESUC Water | chjorine content '
Colorimetric method using N,N-dietyl-1,4-
phenylenediamine
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DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 740

Linh vue thir nghiém: Sinh
Field of testing: Biological

xTén Sjin A Gigi han dinh luwgng
T ph;:;:;cvt“"l:fggu Tén phép thir c_l.l_thé/ |fl'1él'l cd)/ Pham vido | pprong phap thir/
o The name of specific tests imit of quantitation Test method
Materials or (if any)/range of
product tested measurement
Dinh luong vi khuan Coliform
1 Phuong phap mang loc
Enumeration of coliform bacteria
Nude sach | Membrane filtration method
Domestic Dinh lugng vi khuan Escherichia coli TCVN 6187-1:2019
water Phuong phap mang loc
2. Enumeration of Escherichia coli
bacteria
Membrane filtration method
AFL 01/12 Lan ban hanh/Issued No: 4.24  Soét xét/ngay/ Revised/dated: Trang/Page: 3/3




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-06T23:02:41+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-19T14:05:11+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-19T14:05:19+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-19T14:05:33+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-19T14:06:10+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-19T14:06:24+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-19T14:06:35+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




